
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A1  

Tên giáo viên: Trương Thị Mai Phương – Lưu Bích Thuỷ 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 05/01 đến 09/01 

Mai Phương 

Tuần 2 

Từ 12/01 đến 16/01 

Lưu Thuỷ 

Tuần 3 

Từ 19/01 đến 23/01 

Mai Phương 

Tuần 4 

Từ 26/01 đến 30/01 

Lưu Thuỷ 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ 

chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng 

đúng nơi quy định. 

- Cho trẻ nghe các bài hát về thế giới thực vật. 

- Xem tranh ảnh, phim về thế giới thực vật, vệ một số loại cây: cây lương thực, cây ăn 

quả, cây rau củ, cây lấy gỗ; cách bảo vệ cây xanh...  

* Thể dục sáng: 

- Khởi động: Cô cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi, chạy theo nhạc 

- Trọng động: Tập các động tác: Hô hấp, tay, bụng, chân, bật (tập theo từng tuần) 

 

* Tập dân vũ theo nhạc bài hát: Trống cơm  
 

DỰ ÁN: HẠT MẦM XINH 

- Tuần 1 + 3: 

+ Hô hấp: Thổi bóng 

+ Tay: Đưa 2 tay ra phía trước sang 2 bên 

(kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, 

kiễng chân). 

+ Lưng, bụng, lườn: Hai tay dang ngang, 

chân bước sang phải, sang trái. 

+ Chân: Bước khuỵu một chân ra phía 

trước, chân sau thẳng 

+ Bật nhảy: Tiến, lùi.  

- Tuần 2 + 4: 

+ Hô hấp: Máy bay ù ù 

+ Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng 

chân. 

+ Lưng, bụng, lườn: Hai tay dang ngang, 

chân bước sang phải, sang trái. 

+ Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang 

+ Bật nhảy: Chụm tách.  

 



Trò chuyện 

- Chào hỏi: 

+ Cô cho trẻ khởi 

động nhẹ nhàng theo 

nhạc bài "Quả" 

- Chia sẻ: 

+ Chủ đề: Cây xanh 

với môi trường sống 

- Hoạt động nhóm: 

+ Cô cho trẻ chia sẻ 

những hiểu biết của 

mình về lợi ích của 

cây xanh với môi 

trường, đời sống của 

con người. 

+ Cho trẻ chơi trò 

chơi lựa chọn những 

cách bảo vệ cây xanh. 

- Thông điệp sáng: 

+ Các con thân mến, 

tuần này chúng ta sẽ 

cùng nhau tìm hiểu về 

sự cần thiết của việc 

chăm sóc và bảo vệ 

cây xanh nhé!  

- Chào hỏi: 

+ Cô cho trẻ khởi 

động nhẹ nhàng theo 

nhạc bài "Lời chào 

buổi sáng" 

- Chia sẻ: 

+ Chủ đề: Ôn tâp, sơ 

kết học kì I 

- Hoạt động nhóm: 

+ Cô cho trẻ chơi trò 

chơi "Bé giỏi nhất 

nhóm" để trẻ ôn lại 

kiến thức qua trò 

chơi. 

+ Cô cho trẻ làm các 

sản phẩm ôn tập 

- Thông điệp sáng: 

+ Các con thân mến, 

tuần này chúng ta sẽ 

cùng nhau ôn tập 

nhé!.  

- Chào hỏi: 

+ Cô cho trẻ khởi 

động nhẹ nhàng theo 

nhạc bài "Hạt mầm tí 

hon" 

- Chia sẻ: 

+ Chủ đề: Quả và hạt 

– từ quả ra cây 

- Hoạt động nhóm: 

+ Cô cho trẻ gieo hạt 

để trẻ quan sát quá 

trình hạt mọc thành 

cây 

+ Cho trẻ vẽ lại quá 

trình phát triển của 

cây từ hạt. 

- Thông điệp sáng: 

+ Các con thân mến, 

tuần này chúng ta sẽ 

cùng nhau tìm hiểu về 

Quả và hạt – từ quả ra 

cây nhé!  

- Chào hỏi: 

+ Cô cho trẻ khởi 

động nhẹ nhàng theo 

nhạc bài "Em yêu cây 

xanh" 

- Chia sẻ: 

+ Chủ đề: Quy trình 

trồng – chăm sóc rau 

- Hoạt động nhóm: 

+ Cô cho trẻ chia sẻ 

về quy trình gieo hạt 

trồng rau, các bước 

chăm sóc vườn rau. 

+ Cho trẻ vẽ lại quy 

trình trồng rau gồm 4 

bước: gieo hạt – tưới 

nước – nhổ cỏ – thu 

hoạch. 

- Thông điệp sáng: 

+ Các con thân mến, 

tuần này chúng ta sẽ 

cùng nhau tìm hiểu về 

Quy trình trồng – 

chăm sóc rau nhé!  

 

Hoạt động học T2 

Hoạt động âm nhạc 

- NDTT: Vỗ tay theo 

TTC: Em yêu cây 

xanh 

- NDKH: Nghe nhạc- 

Hoạt động tạo hình 

- Nặn theo ý thích.  

Hoạt động âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát: “ 

Vườn cây nhà bé ” 

- NDKH: + Nghe 

nhạc: Lý cây bông 

Hoạt động tạo hình 

-  Vẽ vườn cây ăn quả 

(Trang 14) (MT104) 

MT29, 

MT106, 

MT91, 

MT30, 

MT21, 

MT22 



nghe hát: Gieo hạt 

- TCÂN: Nghe giai 

điệu đoán tên bài hát 

(MT106)  

+ TCÂN: Nghe giai 

điệu đoán tên bài hát  

T3 

Hoạt động khám phá 

- Cây xanh đối với 

cuộc sống con người 

(MT91)  

Hoạt động khám phá 

- Lợi ích của cây 

xanh đối với con 

người  

Hoạt động khám phá 

- Khám phá quả và 

hạt. Từ quả ra cây 

(MT21)  

Hoạt động khám phá 

- Khám phá quy trình 

trồng và chăm sóc 

cây rau (MT22)  

T4 

Hoạt động văn học 

- Truyện: Hạt đỗ sót  

Hoạt động vận động 

- Ôn tập: BTTH: + 

Bật xa 50cm. 

+ Ném xa bằng 1 tay 

+ Chaỵ nhanh 10m.  

Hoạt động văn học 

- Truyện: Sự tích cây 

khoai lang  

Hoạt động vận động 

- Bật liên tục qua 4 - 

5 vòng  

- TCVĐ: Kéo co  

T5 

Hoạt động làm quen với 

toán 

- Dạy trẻ tách gộp 

trong phạm vi 9 

(MT29)  

Hoạt động làm quen với 

toán 

- Ôn tập: Đo độ dài 

các đối tượng bằng 1 

đơn vị đo  

Hoạt động làm quen với 

toán 

- Đếm đến 10. Nhận 

biết nhóm có 10 đối 

tượng. Nhận biết chữ 

số 10 (MT30)  

Hoạt động làm quen với 

toán 

- Tách gộp 10 đối 

tượng ra làm 2 phần 

bằng các cách khác 

nhau  

T6 

Hoạt động làm quen 

chữ viết 

- Tập tô chữ cái b, d, 

đ  

Hoạt động làm quen 

chữ viết 

- Ôn tập các chữ cái 

e, ê, i, t, c  

Hoạt động làm quen 

chữ viết 

- Làm quen với chữ 

cái h, k  

Hoạt động làm quen 

chữ viết 

- Trò chơi với chữ cái 

h, k  

Hoạt động ngoài 

trời 

* HĐ có chủ đích: 

- HĐKVC: KP "Thí 

nghiệm: Thổi bóng 

bay bằng chai" 

* HĐ có chủ đích: 

- HĐKVC: TH " Làm 

tranh len, vẽ tranh 

trên giấy, in, đồ theo 

* HĐ có chủ đích: 

- HĐKVC: KP "Thí 

nghiệm: Ngọn nến 

khát nước" 

* HĐ có chủ đích: 

- HĐKVC: TH " Làm 

tranh len, vẽ tranh 

trên giấy, in, đồ theo 

 



- QS cây rau cải 

- Hoạt động giao lưu 

dân vũ toàn trường 

- QS cây cọ 

- QS cây hoa giấy 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Chuyền 

bóng 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

- TCVĐ: Nhảy lò cò 

- TCVĐ: Lộn càu 

vồng 

* Chơi tự chọn : 

- Chơi với lá cây, làm 

đồ chơi từ bèo sen, 

ghép tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm tranh 

cát, chơi nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng hoa, 

ném bowling, vẽ 

phấn, chơi với bóng, 

với vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: 

Cầu trượt, xích đu, 

thuyền rồng, khu thể 

chất...  

mẫu..." 

- QS cây hoa phượng 

- Hoạt động giao lưu 

dân vũ toàn trường 

- QS cây cỏ chỉ 

- QS cây xoài 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

- TCVĐ: Kéo co 

- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

- TCVĐ: Thả đỉa ba 

ba 

- TCVĐ: Nhảy bao 

bố 

* Chơi tự chọn : 

- Chơi với lá cây, làm 

đồ chơi từ bèo sen, 

ghép tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm tranh 

cát, chơi nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng hoa, 

ném bowling, vẽ 

phấn, chơi với bóng, 

với vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: 

Cầu trượt, xích đu, 

thuyền rồng, khu thể 

chất..  

- QS cây tía tô 

- Hoạt động giao lưu 

dân vũ toàn trường 

- QS cây xoài 

- QS cây ớt 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Tung, bắt 

bóng 

- TCVĐ: Bịt mắt bắt 

dê 

- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

- TCVĐ: Nhảy lò cò 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

* Chơi tự chọn : 

- Chơi với lá cây, làm 

đồ chơi từ bèo sen, 

ghép tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm tranh 

cát, chơi nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng hoa, 

ném bowling, vẽ 

phấn, chơi với bóng, 

với vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: 

Cầu trượt, xích đu, 

thuyền rồng, khu thể 

chất..  

mẫu..." 

- QS cây xoài 

- Hoạt động giao lưu 

dân vũ toàn trường 

- QS cây hoa phượng 

- QS cây tía tô 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Chuyền 

bóng 

- TCVĐ: Kéo co 

- TCVĐ: Truyền tin 

- TCVĐ: Ai nhanh 

hơn 

- TCVĐ: Ném vòng 

cổ chai 

* Chơi tự chọn : 

- Chơi với lá cây, làm 

đồ chơi từ bèo sen, 

ghép tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm tranh 

cát, chơi nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng hoa, 

ném bowling, vẽ 

phấn, chơi với bóng, 

với vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: 

Cầu trượt, xích đu, 

thuyền rồng, khu thể 

chất  



Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm:  

+ Tuần 1: Góc xây dựng: Xây dựng vườn cây xanh 

+ Tuần 2: Góc học tập: Ôn tập kiến thức học kỳ I (chữ cái, số lượng, so sánh, phân loại) 

+ Tuần 3: Góc tạo hình: Làm quả và hạt từ các nguyên vật liệu thiên nhiên, phế thải 

+ Tuần 4: Góc khám phá: Tìm hiểu : quá trình phát triển của cây 

* Góc Khác: 

- Góc âm nhạc: Bé tập chép nhạc 

+ Bé hát các bài hát theo chủ đề 

+ Vận động minh họa và vận động theo tiết tấu chậm 

+ Sử dụng các loại dụng cụ âm nhạc theo đúng chức năng 

- Góc văn học: đọc sách truyện, kể chuyện treo tranh, diễn rối, chơi trò chơi tháp chữ, 

chép chữ, trang trí chữ cái đã b,d,đ,h,k 

- Góc xây dựng: Vườn cây nhà bé, trang trại giáo dục 

- Góc Bác sĩ: Bác sĩ nẹp cố định vết thương 

- Góc kỹ năng sống: Buộc, kẹp tóc, chải tóc, kỹ năng rây bột, kỹ năng bấm móng tay 

- Góc phân vai: Nấu ăn: Nấu các món ăn đủ dinh dưỡng và học cách bày bàn ăn, butffet 

nướng... 

- Góc bán hàng: Bán các mặt hàng rau củ quả, các loại thịt, cá... bó rau, nhặt đỗ, nhặt râu 

để bán 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, tưới cây, gieo hạt, lau lá cây, nhặt lá vàng... 

- Góc học tập: Chơi gắn đúng số lượng. Nhận biết, so sánh thêm bớt để hình thành các 

mối quan hệ trong phạm vi 9, 10. Chơi các trò chơi tư duy xếp hình, tìm đường đi tới 

đích...  

- Đọc sách truyện từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu đến cuối trang; Giữ gìn 

sách truyện: giở lần lượt từng trang nhẹ nhàng để đọc không làm nhàu nát, rách sách 

truyện. (MT66)  

* Giao lưu hoạt động góc: 

- Tuần 1 + 3: Giao lưu hoạt động góc với lớp MGN B2 

- Tuần 2 + 4: Giao lưu hoạt động góc với lớp MGN B1  

MT66 



Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Rèn trẻ kỹ năng trong ăn uống, vệ sinh 

- Trẻ có kỹ năng tiết kiệm trong sinh hoạt: Tắt điện khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau 

khi dùng, không để thừa thức ăn 

- Có một số thói quen và hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh  

- Trẻ có hành vi thói quen tốt bảo vệ răng miệng như xúc miệng nước muối sau khi ăn 

xong, không ăn bánh kẹo, đánh răng trước khi đi ngủ... (MT14)  

- Xử lý tình huống khi gặp trường hợp khẩn cấp: cháy, có bạn/ người rơi xuống nước, 

ngã chảy máu... (MT18)  

- Trẻ biết xếp hàng chờ dến lượt và rửa tay, bê ghế, lấy cơm, xúc miệng nước muối... 

(MT88)  

- Tiết kiệm trong sinh hoạt: tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khóa van nước sau khi 

dùng... (MT94)  

MT14, 

MT18, 

MT88, 

MT94 

Hoạt động 

chiều 

T2 
- TH: Vẽ tranh lọ hoa 

(Trang 13) 

- Hát: Vườn cây nhà 

bé  

- TH: Cắt dán cây 

lương thực  

- Hát: Lý cây bông  

MT104, 

MT34, 

MT2, 

MT60 

T3 

- VMTL: Mục 2: Nói 

lời thanh lịch, văn 

minh. 

Bài 9: Mạnh dạn,tự 

tin  

- VMTL: Mục 2: Nói 

lời thanh lịch, văn 

minh. 

Bài 10: Lắng nghe 

người khác, xin phép 

khi có ý kiến  

- VMTL: Mục 3. 

Trang phục thanh 

lịch, văn minh 

Bài 11: Trang phục 

gọn gàng, sạch sẽ  

- VMTL: Mục 3. 

Trang phục thanh 

lịch, văn minh 

Bài 12: Lựa chọn 

trang phục phù hợp  

T4 

- VĐ: Lăn bóng bằng 

2 tay  

- Thơ: Vòng quay 

luân chuyển  

- VĐ: Đi trên ghế thể 

dục đầu đội túi cát 

(MT2)  

- Đóng kịch: Quả bầu 

tiên (MT60)  

T5 
- Trò chơi học tập: 

Chuyển rau quả  

- Ôn các số từ 1 - 10  - BLQVT: Trang 10 

(MT34)  

- BLQVT: Trang 8  

T6 

- Hoạt động lao động: 

sắp xếp đồ dùng đồ 

chơi, vệ sinh phòng 

nhóm lớp. 

- Văn nghệ - Nêu 

- Hoạt động lao động: 

sắp xếp đồ dùng đồ 

chơi, vệ sinh phòng 

nhóm lớp. 

- Văn nghệ - Nêu 

- Hoạt động lao động: 

sắp xếp đồ dùng đồ 

chơi, vệ sinh phòng 

nhóm lớp. 

- Văn nghệ - Nêu 

- Hoạt động lao động: 

sắp xếp đồ dùng đồ 

chơi, vệ sinh phòng 

nhóm lớp. 

- Văn nghệ - Nêu 



gương bé ngoan cuối 

tuần  

gương bé ngoan cuối 

tuần  

gương bé ngoan cuối 

tuần  

gương bé ngoan cuối 

tuần  

Chủ đề - Sự kiện  
Cây xanh với môi 

trường sống  
Ôn tập, sơ kết HKI  

Quả và hạt – từ quả ra 

cây  

Quy trình trồng – chăm 

sóc rau  

 

Đánh giá KQ 

thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ban giám hiệu  Khối trưởng  Giáo viên 

 


